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1. Di tích đường hồ chí minh khu trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn có giá trị tiêu biểu và ý nghĩa đặc biệt quan trọng:

 
Ngày 12 tháng 12 năm 1986, Bộ VH - TT nay là Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du lịch đã ra Quyết định số 236 - QĐ/VH công nhận 13 di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên hệ thống đường Hồ Chí Minh cả nước. Trong đó, Quảng Bình có 07 di tích, riêng khu trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn có 2 di tích. Đó là các trọng điểm trên đường 20 - Quyết thắng và khu di tích Phong Nha - Xuân Sơn.

 
Hệ thống di tích Đường Hồ Chí Minh nói chung, di tích Đường Hồ Chí Minh khu trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn nói riêng có giá trị lịch sử tiêu biểu và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Quốc gia, đã trở thành di sản vô giá của dân tộc và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vừa là tuyến chi viện, là căn cứ chiến lược; vừa là hướng chiến trường trọng yếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh - con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đó là con đường thống nhất nước nhà nối liền hai miền Nam - Bắc, là con đường hai thế kỷ và vươn tới tương lai giàu mạnh của đất nước. Đó là con đường của tình đoàn kết quốc tế đặc biệt của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình cùng với đặc khu Vĩnh Linh là đầu cầu giới tuyến hai miền Nam - Bắc, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng và Trị - Thiên ruột thịt. Nằm ở vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với hậu phương lớn miền Bắc, tiền tuyến lớn miền Nam và Hạ Lào. Hệ thống đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình nói chung, ở khu vực Phong Nha - Xuân Sơn nói riêng là “ trung tâm hàng đầu, là đầu mối hệ thống đường Hồ Chí Minh của cả nước”, như ý kiến của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 đã từng nói về vai trò, vị trí đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình, trong lời giới thiệu cuốn sách “Cùng năm tháng với những con đường”, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2000.

 “Năm tháng sẽ qua đi nhưng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh mãi mãi  được ghi vào lịch sử dân tộc như một “con đường huyền thoại”, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại trong thế kỷ XX” ( Đại tướng Võ Nguyên Giáp ). Nhiều địa danh trên những trọng điểm các tuyến đường Hồ Chí Minh đã gắn bó và ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, đồng bào các dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cao cả vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc.

Đường 20- Quyết thắng - con đường của tuổi 20, của tinh thần quyết thắng và đã chiến thắng như là huyền thoại một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đường vượt Trường Sơn từ Phong Nha qua Aki - Ta Lê - đèo Pu La Nhích đến ngã ba Lùm Bùm, huyện Ăng Khăm, tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào, dài 125 km được khảo sát và thi công trong thời điểm chiến tranh ác liệt, địch đánh phá suốt ngày đêm. Theo chỉ lệnh của Quân Uỷ  Trung ương, thời gian thi công không được quá 105 ngày. Do tính chiến lược của con đường, do nhu cầu chi viện của chiến trường thôi thúc, Bộ Tư Lệnh 559 quyết tâm mở chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” để phá thế độc tuyến vận tải từ Bắc vào Nam và tránh túi nước Xiêng Phan thường bị ngập lụt, vào mùa mưa không thể vận tải ô tô qua tuyến đường 12 vào chiến trường miền Nam và nước bạn.

Đúng 17h30 ngày 30 Tết Bính Ngọ (21/01/1966) toàn tuyến phát lệnh khởi công  và chỉ 77 ngày đêm - ngày 27/4/1966, đường 20 - Quyết thắng thông tuyến vận chuyển nội bộ, đến ngày 31/5/1966, những chuyến hàng đầu tiên đã vượt Trường Sơn phục vụ kịp thời cho chiến trường đánh to thắng lớn.

Chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” biểu hiện ý chí kiên cường và tinh thần chiến đấu, lao động dũng cảm, thông minh sáng tạo của tập thể bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ, kỹ sư, công nhân giao thông, dân công hoả tuyến.

Chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” là sự kiện lịch sử tiêu biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên tuyến đường vận chuyển chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Cuối năm 1970, khi vào thăm và kiểm tra trận địa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “Đường 20 - Quyết thắng là một kỳ công, kỳ quan do ý chí vì độc lập tự do của chiến sĩ và thanh niên xung phong làm nên”.

Những địa danh nổi tiếng đã trở thành di tích lịch sử tiêu biểu như: “ Dốc Ba Thang” ở cây số 16, gắn liền với chiến công phá đá mở đường của Trung  đoàn 10 công binh; dốc Cù Mẹ, Cù Con, Khe Diêm, Khe Tum, U Bò gắn với tinh thần lao động sáng tạo và hăng say ngày đêm không quản gian lao của bộ đội Trường Sơn cùng thanh niên xung phong: Nam Hà, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An...

Trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ tuyến đường và vận chuyển chi viện cho chiến trường, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên đường 20 - Quyết thắng đã vượt qua mọi thử thách, hy sinh “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, góp phần tích cực trong cuộc chiến đấu chống “chiến tranh ngăn chặn” khốc liệt của đế quốc Mỹ, thực hiện thắng lợi sự chi viện chiến lược to lớn của hậu phương lớn miền Bắc đối với chiến trường miền Nam và chiến trường nước bạn.

Trọng điểm Trà Ang đã bao lần thấm đẫm máu và mồ hôi của chiến sĩ lao động dũng cảm, chiến đấu oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Mùa mưa năm 1968, giặc Mỹ dùng các loại máy bay ném đủ các loại bom: bom phá, bom từ trường, bom bi vướng nổ và bắn tên lửa liên tục xuống trọng điểm Trà Ang; xe ô tô không thể chở hàng trực tiếp qua trọng điểm. Nhưng “nếu binh Trạm 14 không tiếp xăng vào, sẽ có hàng vạn bộ đội đói, chết...”(Điện mật của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên mùa mưa năm 1968). Chia lửa với chiến trường miền Nam và chiến trường nước bạn, cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, TNXP trên đường 20 - Quyết thắng quyết đánh địch thông đường, kịp thời chi viện cho tiền  tuyến.

Trung đoàn cao xạ 224 cùng đại đội 12ly7 Binh trạm 14 bắn rơi 5 máy bay giặc Mỹ trên vùng trời “Tam giác lửa” cữa ngõ đường 20 và Trà Ang. Tiểu đoàn xe 781, có đêm 100 xe chở đầy xăng, gạo vượt trọng điểm Trà Ang - Khe Diêm đến điểm tập kết phân trạm C an toàn. Có khi chuyển tải từng phuy xăng, cân hàng qua trọng điểm mà phải chịu nhiều thương vong. Chỉ  tính riêng trong 6 ngày từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/1968, các chiến sĩ tiểu đoàn 40,30 thuộc Binh trạm 14 phải kéo từng phuy xăng xuống dốc km12, theo suối Trà Ang kéo ngược lên dốc km16. Kéo được 30 phuy xăng vượt qua trọng điểm đã có 30 chiến sĩ thương vong. Biết bao trọng điểm khác nữa trên đường 20, như: Dốc cua Tay áo Km32 xuống khe Diêm, trọng điểm liên hoàn Cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu - La- Nhích (A-T-P). Mỗi ngày đêm hơn trăm lần chiếc máy bay Mỹ đến bắn phá, trong đó có 30 - 40 chiếc B52 ném bom rãi thảm, máy bay trinh sát OV10, AD6 thay nhau thám thính, hoặc thả cây nhiệt đới thu phát tiếng động để “ lính trinh sát vạn dặm của Hoa Kỳ” chỉ dẫn cho máy bay đến bắn phá.

Bắm chốt trên các toạ độ lửa đường 20 - Quyết thắng, bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong phải vượt qua biết bao thử thách, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao cho. Những địa danh ấy đã đi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi là những chiến tích hào hùng về cuộc chiến đấu kiên cường, oanh liệt của quân và dân ta, của các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, đồng bào các dân tộc tham gia chiến đấu mở đường, vận tải chi viện cho các chiến trường trong sự nghiệp chống Mỹ,cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng tinh thần đoàn kết chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của ba nước Việt Nam - Lào, Cam Pu Chia. 

Đường 20- Quyết thắng “ Vươn cao muôn trượng bóng anh hùng

                                        Tỏa sáng mười phương gương dũng liệt.”

( Trích trong bài phú của giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu khắc trên bia tại khu tưởng niệm các liệt sĩ đường 20 - Quyết thắng).

Trong quần thể di tích đường Hồ Chí Minh ở  khu trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn, ngoài các trọng điểm trên tuyến đường 20 - Quyết thắng, Bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn Văn Trỗi, bến phà B dã chiến, hang động Phong Nha và các trọng điểm di tích phụ cận khác đều in sâu nhiều dấu ấn lịch sử tiêu biểu.

Bến phà Xuân Sơn và bến phà Nguyễn Văn Trỗi tải nặng biết bao chiến công hiển hách của các chiến sĩ giao thông Quảng Bình, Binh trạm 14, Đoàn 559. Ngày đêm dưới mưa bom bão đạn quân thù, những người đồng đội, đồng chí đã không ngại gian khổ hy sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cho hàng ngàn đoàn xe, đoàn quân của hậu phương vượt sông Son lên đường 20 - Quyết thắng hay đường 12 vượt khẩu kịp thời chi viện cho chiến truờng miền Nam và nước bạn qua các mùa chiến dịch cho đến ngày toàn thắng.

Hang Phong Nha vào thời bình là cỏi Thần Tiên cho du khách thưởng ngoạn, nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lại là nơi cất giấu phà, ca nô vận tải vào ban ngày để ban đêm kịp thời ra sông làm nhiệm vụ. Hang Phong Nha có khi còn là bệnh xá dã chiến cấp cứu nhiều chiến sĩ bị thương, hay là kho cất dấu hàng chi viện khi cần thiết. Ở cửa hang Phong Nha có ngày giặc Mỹ bắn Roóc-két giết hại 42 người, làm sập vách đá, lấp một phần cửa hang, nhưng các chiến sĩ Đại đội 16, Binh trạm 14 Đoàn 559 vẫn cất dấu an toàn phà, ca nô để hàng đêm ra bến đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đưa chuyển các đoàn xe ra tiền tuyến.

Những di tích phụ cận: Hầm dấu xe húc, hang Rục, hang chỉ huy phà, bãi hố bom  quanh trên bến phà Nguyễn Văn Trỗi, bến phà Xuân Sơn đến nay vẫn khắc sâu những ký ức về các cán bộ chỉ huy, các chiến sĩ lái ca nô, kéo phà, mở bến, thông đường trên các toạ độ lửa Phong Nha- Xuân Sơn - ký ức một thời đạn bom một thời máu lửa của những đồng chí đồng đội đã chiến đấu kiên cường oanh liệt, đã lao động dũng cảm và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giá trị lịch sử tiêu biểu và đặc biệt quan trọng của các di tích Đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn được biểu chứng và tồn tại dưới những địa điểm đa dạng: một dòng suối ( suối Trà Ang), một dốc núi( dốc Ba Thang, dốc kéo xăng), một lô rừng bãi cỏ( bải thả xăng km12), một đoạn đường (km12-km16, cua  Tay áo km32...), một bến phà, một hang động, một thắng cảnh kỳ quan.

 
Mỗi di tích có những sự kiện lịch sử sinh động cụ thể khác nhau nhưng đều gắn kết trên cùng một chiến tuyến chi viện chiến lược- đường Hồ Chí Minh.

Với tính chất phong phú và đặc trưng nói trên, di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn càng có điều kiện phát huy giá trị trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, phục vụ khách tham quan du lịch trong đời sống kinh tế xã hội nước nhà thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá, thời kỳ kinh tế phát triển và hội nhập của đất nước.

2. Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh ở trung tâm du lịch Phong Nha - Xuân Sơn.

Nhìn lại hơn 20 năm qua, kể từ ngày khu di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung Tâm Phong Nha - Xuân Sơn được Bộ Văn Hóa ra quyết định công nhận đến nay, những gì công tác bảo tồn và phát huy di tích đã làm được, những gì chưa làm cần quan tâm? Chỉ tính từ năm 1995 đến nay, hơn 10 năm, công tác bảo tồn và phát huy di tích Đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn càng có điều kiện đã làm được một số việc đáng trân trọng, như:

- Chống xuống cấp và tôn tạo bước đầu cho các điểm di tích: Hang động Phong Nha, hầm dấu xe húc, hang chỉ huy phà, bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn Văn Trỗi (bến bờ Bắc).

- Dựng bia, đài, gắn biển cho các di tích.

- Xây dựng đền thờ các liệt sĩ  đường 20 - Quyết thắng.

- Chống xuống cấp hang 8 TNXP. 

Cùng với việc chống xuống cấp và tôn tạo bước đầu cho các điểm di tích đường Hồ Chí Minh, tỉnh đã đầu tư tôn tạo danh thắng động Phong Nha, động Tiên Sơn, xây dựng một số cơ sở hạ tầng, mở thêm tuyến tham quan phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phục vụ khách du lịch. Đặc biệt đã xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời với công tác bảo tồn tôn tạo di tích đường Hồ Chí Minh, danh thắng Phong Nha và đưa vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào di sản thế giới, tỉnh đã tổ chức và tăng cường bộ máy quản lý, bảo vệ danh thắng và phục vụ khách du lịch.

Những cơ sở nói trên là điều kiện thuận lợi để ngày càng phát huy tốt hơn những giá trị quý báu của quần thể thế di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn và di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà không nơi nào có được. Nhưng đối với di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn nói riêng, ở Quảng Bình nói chung còn nhiều vấn đề rất cần lãnh đạo tỉnh, các địa phương và các cơ quan hữu quan quan tâm hơn.

 
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ mạo muội đưa ra một số vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh ở trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn:

- Một là: Cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu sưu tầm nhân vật, sự kiện, nhân chứng và tư liệu lịch sử, hình ảnh hiện vật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có liên quan đến khu di tích Phong Nha - Xuân Sơn, đường 20 - Quyết thắng.

 
Thời gian trôi nhanh, những con người và sự kiện lịch sử cần sớm được sưu tầm, nghiên cứu, tổng hợp, xác minh để có tư liệu khoa học phong phú, chính xác cho công tác tuyên truyền giáo dục và phục vụ hướng dẫn tham quan. Làm như vậy cũng là để chúng ta luôn “ mở cánh cửa sau lịch sử cho cuộc đời phía trước sáng tươi hơn”...

 
Vấn đề quan trọng này làm tốt bao nhiêu, công phu bao nhiêu, công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích càng tốt bấy nhiêu. Ngược lại, nếu không làm tốt sẽ có tội lỗi với lịch sử, với những người đã hy sinh cho cuộc sống hôm nay và ngày mai, và không tránh khỏi những hạn chế, thiếu khuyết trong công tác bảo tồn, phát huy di tích.

- Hai là: Vấn đề gắn kết một cách hợp lý và sinh động giữa việc bảo tồn và phát huy di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn với dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng ngoài trời đường Hồ Chí Minh ở Phong Nha.

Với tính chất phong phú đa dạng của khu di tích Trung Tâm Phong Nha - Xuân Sơn, nếu được bảo tồn, tôn tạo đúng tầm, đúng nghĩa bản thân của mỗi di  tích đó sẽ là những điểm nhấn tối ưu, biểu hiện sinh động về đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Rất tránh để cái mới lấn lướt hay làm lãng quên những di tích vô giá vốn có ở Trung Tâm Phong Nha - Xuân Sơn.

- Ba là: Cần tiếp tục khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý đề nghị Nhà nước công nhận thêm một số điểm di tích tiêu biểu khác trên tuyến đường 20- Quyết thắng nói riêng và Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn nói chung để sớm bổ sung điều chỉnh cho quy hoạch tổng thể và các dự án đầu tư ở di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

 
Chúng ta biết từ năm 1986, Đoàn khảo sát, nghiên cứu của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bảo tàng Bình Trị Thiên, có sự phối hợp giúp đỡ của Vụ Bảo tồn bảo tàng ( nay là  Cục Di Sản), Văn phòng Bộ Quốc Phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, các huyện Tuyên Hoá,  Bố Trạch và Lệ Ninh. Với thời gian nhanh, địa bàn rộng, Đoàn đã khảo sát và lập hồ sơ đề nghị Nhà Nước công nhận cho 07 di tích với hàng chục điểm tiêu biểu. Đây là kết quả đáng mừng. Số lượng di tích đường Hồ Chí Minh đến nay được công nhận trên đất Quảng Bình chiếm tỷ lệ trên 53,8% di tích đường Hồ Chí Minh trên cả nước - một việc làm kịp thời trong hoàn cảnh ba tỉnh Bình - Trị - Thiên hợp nhất.

Nhưng một thực tế tất yếu mà tỉnh cần quan tâm là: còn thiếu nhiều một số di tích có dấu hiệu hay còn tiềm ẩn chưa được nghiên cứu khảo sát lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận. Mặt khác, về nội dung sự kiện, nhân vật lịch sử còn quá ít, nếu không nói là sơ sài cho từng khu di tích, từng điểm di tích đã được công nhận.

Vì vậy, chúng tôi thiết nghĩ, đến đây đã là quá muộn khi chúng ta còn chưa quan tâm đúng mức đến những thiếu sót và hạn chế về số lượng và nội dung khoa học của di tích đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình nói chung, ở trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn nói riêng.

- Bốn là: vấn đề quản lý Nhà  nước và việc khoanh vùng bảo vệ di tích đường Hồ Chí Minh trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn.

Tổng hợp số liệu diện tích khu vực bảo vệ I trên biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ của các điểm di tích đã được Nhà nước công nhận như sau:

- Điểm Phong Nha:                    Diện tích 2.000.000m2

- Điểm Xuân Sơn:                      Diện tích 7.500.000m2
- Trọng điểm Trà Ang:               Diện tích 1.500.000m2
- Hang 8 TNXP:                         Diện tích  250.000m2   

 
Tổng cộng diện tích bốn điểm: 11.250.000 m2.

Nếu đối chiếu diện tích khu vực I (khu vực bất khả xâm phạm) bảo vệ các điểm di tích trên bản đồ khoanh vùng bảo vệ  năm 1986 với diện tích sử dụng thực tế hiện nay ở một số điểm di tích, nhất là điểm Phong Nha và điểm Xuân Sơn thì có nhiều vấn đề cần phải nói. Trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích danh thắng Phong Nha - Xuân Sơn với các khu vực bảo vệ I, II, III theo Luật Di Sản Văn Hoá thì các điểm di tích đường Hồ Chí Minh nói trên cũng cần được xem xét như thế nào cho phù hợp.

Về quản lý Nhà nước, cần cho khảo sát xác định rõ phạm vi khu vực bảo vệ có tính pháp lý trên bản đồ năm 1986 với thực tế diện tích sử dụng hiện nay để sớm có chủ trương xử lý vi phạm, hay đề nghị UBND tỉnh, Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du Lịch cho điều chỉnh diện tích khu vực bảo vệ di tích phù hợp với thực tế, pháp lý hoá khi xây dựng quy hoạch bảo tồn, tôn tạo trước mắt và lâu  dài.

- Năm là: Vấn đề trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha -  Xuân Sơn.

Vấn đề này chắc được Bộ Quốc phòng và tỉnh đã có dự án đầu tư với quy mô lớn Xây dựng bảo tàng ngoài trời về “Đường Hồ Chí Minh thu nhỏ” ở Phong Nha. Song, dù dự án được triển khai với hình thức và quy mô như thế nào, các điểm di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn nên được phục hồi, tôn tạo, làm sống lại bức tranh sinh động trên các địa danh lịch sử của đường Hồ Chí Minh trong thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với những đặc trưng và tính chất phong phú, đa dạng và phối hợp gắn kết đồng bộ trong hệ thống đường Hồ Chí Minh.

Một ví dụ: Có thể phục hồi lại trọng điểm Trà Ang từ Km12 - Km 16 với sự kiện vận chuyển xăng trong những ngày địch đánh phá ác liệt. Có bãi đổ xăng, dốc thả xuống, dốc kéo xăng lên, đoạn suối kéo xăng, v.v... tạo một hành trình cho du khách bước theo dấu chân các chiến sĩ Trường Sơn khi đang làm nhiệm vụ chuyển xăng qua trọng điểm dưới những trận mưa bom bão đạn của giặc Mỹ.

Trong công tác tuyên truyền giới thiệu di tích, có thể chúng ta hướng dẫn những đoàn khách đến tham quan, hay chủ động tổ chức các chuyến đi “về thăm lại chiến trường”, những chuyến tham quan dã ngoại của các tổ chức đoàn thể, trường học, cho thanh niên, học sinh, sinh viên đến với “trọng điểm Trà Ang thời chống Mỹ”, vừa tham quan thắng cảnh, du lịch sinh thái, vừa giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy tinh thần chiến đấu anh dũng, lao động quên mình, sẳn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của cán bộ, chiến sỹ Trường Sơn, TNXP trên đường 20 quyết thắng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Làm được như vậy cho một số di tích tiêu biểu, chắc chắn những giá trị di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn sẽ phát huy tác dụng cao và thiết thực hơn, góp phần quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay và mai sau.

Những năm qua, tỉnh đã cố gắng mở thêm tuyến tham quan và  loại hình du lịch, nhưng một thực tế là chúng ta chưa có điều kiện làm xứng tầm với trung tâm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Xuân Sơn - Kẻ Bàng.

Khách đến với Phong Nha, chủ yếu mới tham quan thắng cảnh động Phong Nha, động Tiên Sơn. Vài năm gần đây, một số đoàn mới lên thăm khu tưởng niệm các liệt sỹ  đường 20 quyết thắng, hang 8 TNXP.

Nhiều điểm di tích - danh thắng khác ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn, nhất là di tích đường Hồ Chí Minh, khách tham quan du lịch Phong Nha chưa biết được. Những di tích như bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn Văn Trỗi nằm trên tuyến du lịch Phong Nha hầu như cũng bị lãng quên hoặc ít được nói đến, hay có giới thiệu qua cũng chỉ để đỡ xót ruột với thời gian trên những chuyến đò vào tham quan động Phong Nha.

Hy vong, với chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, du lịch, Nhà nước và các nhà đầu tư, những người tâm huyết với di tích đường Hồ Chí Minh sẽ quan tâm những dự án đầu tư, đầu tư, bảo tồn và phát huy di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn đúng tầm, phù hợp và hiệu quả cao.

3. Đôi lời kết luận:

Di tích đường Hồ Chí Minh Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn trong hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh của cả nước, di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia, có nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

Quần thể các di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn phong phú về hình thái, tiêu biểu và đặc trưng về nội dung lịch sử. Đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình nói chung, ở Phong Nha - Xuân Sơn nói riêng là “cửa ngõ”, là địa bàn xung yếu, là trung tâm bắt đầu tiến hành công trình “xẻ dọc Truờng Sơn đi cứu nước”; nơi xuất phát qua cửa khẩu của tuyến hành lang vận chuyển chủ yếu cho các chiến trường, là trung tâm, là điểm “hội tụ” tiếp nhận vũ khí, đạn dược, hàng hoá hậu cần và vận chuyển chiến lược trong tuyến đường Hồ Chí Minh của cả nước.

Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và tuyên truyền, phát huy giá trị di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn bước đầu đã đạt được những thành quả đáng trân trọng, nhưng vẫn còn nhiều vấn cần đề quan tâm.

Nhân dân Quảng Bình, cả nước đều thiết tha mong muốn trong tương lai gần, quần thể di tích đường Hồ Chí Minh ở Trung tâm Phong Nha - Xuân Sơn sẽ được đầu tư đúng tầm, đúng nghĩa phù hợp và thoả đáng cho việc bảo tồn bền vững và phát huy cao giá trị của di tích trong đời sống kinh tế - xã hội của Quảng Bình và cả nước.

                                                                Phạm Văn Chuyết

                                                                          Hội Di sản Văn hoá Việt Nam
